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Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I Báo cáo tài chính hợp nhất 
Số 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2021  Năm 2020 

VND  VND 

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
01 1. Lợi nhuận trước thuế 890.100.244.091         651.811.909.223 

2. Điều chỉnh cho các khoản
02 - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư 362.295.117.384 279.792.813.355

03 - Các khoản dự phòng 37.497.619.174 9.681.387.550

04 - 9.613.115.868 1.137.063.333

05 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (397.328.289.232) (55.386.679.228)

06 - Chi phí lãi vay 311.340.120.087 242.367.390.588

08 3. 1.213.517.927.373      1.129.403.884.821 

09 - Tăng, giảm các khoản phải thu (2.602.608.523) (1.450.565.866.192)

10 - Tăng, giảm hàng tồn kho (170.513.629.152) 707.980.466.046

11 - (335.723.496.578) 583.846.492.231

12 - Tăng, giảm chi phí trả trước (58.664.333.974) (1.614.229.561)

13 - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh -

14 - Tiền lãi vay đã trả (306.941.542.908) (245.293.521.634)

15 - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (137.314.166.985) (64.182.629.362)

17 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (27.087.870.214) (26.954.197.115)

20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 174.670.279.038         632.620.399.233 

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 
21 1. (4.076.775.005.406) (932.673.645.400)

22 2. 5.767.107.016               2.560.492.763

23 3. (214.033.515.797) (119.517.828.822)

24 4. 129.746.680.542 238.626.756.051

25 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (925.137.388.254) (461.568.151.925)

26 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 375.104.955.112

27 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 45.348.346.207 41.096.395.643

30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (5.035.083.775.692)       (856.371.026.578)

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 
31 1.             422.292.250.000 437.081.060.000

33 2. Tiền thu từ đi vay 15.568.994.455.573 4.925.061.932.116

34 3. Tiền trả nợ gốc vay (10.289.650.907.073) (4.214.088.545.612)

36 4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (25.019.514.577) (15.052.826.432)

40 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 5.676.616.283.923      1.133.001.620.072 

Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ 
của đơn vị khác
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công 
cụ nợ của đơn vị khác 

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận 
vốn góp của chủ sở hữu

Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh 
giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

Lợi nhuận  từ hoạt động kinh doanh 
trước thay đổi vốn lưu động 

Thuyết 
 minh

Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản 
cố định và các tài sản dài hạn khác
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài 
sản cố định và các tài sản dài hạn khác 

Tăng, giảm các khoản phải trả (không

kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập
doanh nghiệp phải nộp)

Mã 

số
CHỈ TIÊU
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Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I Báo cáo tài chính hợp nhất 
Số 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

d) Thuế suất thuế TNDN năm hiện hành

2.28. Lãi trên cổ phiếu

2.29. Các bên liên quan

-

-

-

(): Dự án đầu tư điện gió Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên:
Dự án đầu tư điện gió Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên lần lượt thuộc Công ty Cổ phần điện gió Liên Lập, Công ty Cổ
phần điện gió Phong Huy và Công ty Cổ phần điện gió Phong Nguyên được hưởng thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời
gian 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm tính từ năm 2021 và được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp
trong 9 năm tiếp theo. Năm 2021 là năm thứ 1 được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty hiện đang áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20% đối với thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh chính và hoạt
động khác.
Đối với dự án Thủy điện Bảo Lâm 1 và Trung Thu đang áp dụng thuế suất 10% và được giảm 50% trong 9 năm kể từ năm 2021;
Đối với thu nhập chịu thuế từ hoạt động thủy điện còn lại được miễn thuế TNDN phải nộp cho kỳ kế toán kết thúc ngày
30/09/2021.

Các bên được coi là liên quan nếu bên đó có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết
định về các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên liên quan của Công ty bao gồm:

Các doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát
của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết;

Các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những
nhân sự quản lý chủ chốt của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này;

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
của Công ty (sau khi đã điều chỉnh cho việc trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng Ban điều hành) cho số
lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm.

Các doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nắm trực tiếp hoặc gián tiếp phần quan trọng quyền biểu quyết hoặc có ảnh
hưởng đáng kể tới các doanh nghiệp này.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan để phục vụ cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất,
Công ty chú ý tới bản chất của mối quan hệ hơn là hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

(3): Dự án đầu tư Thủy điện Trung Thu:
Theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015, Công ty Cổ phần Thủy điện Trung thu được hưởng
thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm tính từ năm 2017 và được
giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo. 
Năm 2021 là năm thứ 5 được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
(4): Dự án đầu tư Thủy điện Mông Ân:
Dự án đầu tư thủy điện Mông Ân thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư năng Lượng Miền Bắc được hưởng thuế suất thuế TNDN là
10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm tính từ năm 2020 và được giảm 50% thuế thu nhập
doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo. Năm 2021 là năm thứ 2 được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.
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Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I Báo cáo tài chính hợp nhất 
Số 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

28. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

29. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Chi phí lãi vay

Dự phòng tổn thất đầu tư

Chi phí tài chính khác

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30. CHI PHÍ BÁN HÀNG

Chi phí nguyên liệu, vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác bằng tiền
Chi phí/(Hoàn nhập) dự phòng bảo hành sản phẩm

(3.621.136)                 

12.820.943.223        1.147.413.708            

-                             

262.010.000.000 -

Lãi tiền gửi, lãi cho vay 17.714.710.985        7.858.784.133            

62.369.396.140          

31.744.464.745        

Lãi chênh lệch tỷ giá 
do đánh giá lại số dư 
cuối kỳ

461.230.279             10.350.375                 

-                            -                             

Lãi từ đánh giá lại khoản 
đầu tư khi tăng vốn từ 
Công ty liên kết thành 
Công ty con

-                            -                             

Lãi chênh lệch tỷ giá phát 
sinh trong kỳ

Lãi bán hàng trả chậm, 
chiết khấu thanh toán
Doanh thu hoạt động tài 
chính khác

-                            108.808.687               

137.394.586.293 63.621.997.399

-                            

(2.189.227.918)         1.039.116.181            

-                            522.187.603               

147.344.751             -                             

16.134.058.097 9.430.438.292

Lỗ chênh lệch tỷ giá phát 
sinh trong kỳ
Lỗ chênh lệch tỷ giá do 
đánh giá lại số dư cuối kỳ

92.829.178.325        

Quý 4 Năm 2021 Quý 4 Năm 2020
VND VND

Quý 4 Năm 2021 Quý 4 Năm 2020
VND VND

VND

45.923.265.654

7.809.220.293 1.789.269.593

3.207.827.355 10.350.375

-

Năm 2021 Năm 2020

37.144.800 -

34.595.710.712

VND

Năm 2021 Năm 2020

25.884.659

789.715.729 2.190.445.958

32.105.249.650 136.361.267

VND VND

311.340.120.087

37.255.892.764

147.345.582

12.820.943.223 1.147.413.708

945.493.896 -

Năm 2021 Năm 2020
VND VND

50.277.679.683

5.870.620.570 7.543.071.637

34.626.013.106 10.515.153.984

12.985.605.826

1.838.132.125

320.910.944

319.134.803.684

189.761.352

357.532.717.800 243.840.926.915

56.110.087.356 70.552.235.921

242.367.390.588

- 860.562.084

Cổ tức, lợi nhuận được 
chia
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Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I Báo cáo tài chính hợp nhất 
Số 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

31. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Chi phí nguyên liệu, vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao tài sản cố định và lợi thế thương mại
Chi phí dự phòng
Thuế, phí, lệ phí
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác bằng tiền

32. THU NHẬP KHÁC

Thu nhập khác

33. CHI PHÍ KHÁC

Giá trị còn lại của vật tư, CCDC

Chi phí khác

34. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Chi phí thuế TNDN hiện hành tại công ty mẹ
Chi phí thuế TNDN hiện hành tại các công ty con

Chi phí thuế TNDN hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu kỳ
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong kỳ

Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ

Thu nhập từ nhượng bán, 
thanh lý CCDC
Lãi từ giao dịch mua giá rẻ 
trên hợp nhất
Tiền bồi thường theo biên 
bản thỏa thuận dừng dự 
Hoàn nhập dự phòng bảo 
hành

-                             

-                             

-                            

462.134.296               

1.613.067.774            

20.902.711.736          

-                             

Thu nhập từ nhượng bán, 
thanh lý TSCĐ 277.272.727             3.412.499                   

5.470.798.796          1.504.051.160            

7.492.005.074 24.485.377.465

1.743.933.551          

4.616.281.374          9.139.856.229            

19.691.959.590 9.139.856.229

VND VND

Quý 4 Năm 2021 Quý 4 Năm 2020
VND VND

8.085.306.118 4.404.837.578

129.716.287.492 126.161.951.000

1.860.497.386

VND VND

Quý 4 Năm 2021 Quý 4 Năm 2020

Năm 2021 Năm 2020

VND VND

19.740.518.596 19.780.363.856

35.251.193.844

42.703.357.758 11.356.483.186

23.423.827.722

238.862.859.131 267.722.567.030

Năm 2021 Năm 2020

1.134.154.157

- 1.163.663.779

Năm 2021 Năm 2020

26.184.045.226 -

Năm 2021 Năm 2020

- 954.704.983

16.519.312.532 10.401.778.203

2.891.526.650 -

29.193.981.265 3.516.395.544

1.743.933.551 1.613.067.774

- 20.902.711.736

VND VND

35.689.938.852 28.329.992.990

VND VND

25.397.875.799 58.528.633.630

57.244.211.807 121.451.737.943

31.846.336.008 62.923.104.313

Các khoản điều chỉnh thuế TNDN của các kỳ trước vào thuế thu nhập doanh

nghiệp phải nộp năm nay
4.418.423 13.869.423

91.510.712.305 34.227.734.301

(137.314.166.985) (64.182.629.362)

11.445.175.550 91.510.712.305

2.510.340.184

42.691.187.373

-                            

85.316.698.553

3.918.402.772

868.025.524 4.716.485.549

Phân bổ quyền khai thác 
khoáng sản + quyền phát 
triển dự án BĐS

15.075.678.216        

-                            

-                            
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